
Số học sinh
được hưởng
theo NĐ 81

Số học sinh
được hưởng
theo NĐ 238

Kinh phí hỗ
trợ NĐ 81

Kinh phí hỗ
trợ NĐ 238

Số học
sinh
được

hưởng
theo NĐ

66

Số học
sinh
được

hưởng
theo NĐ

105

Kinh phí
hỗ trợ
NĐ 66

A B 1

Tổng cộng

Trường MN số 1 Phúc Khánh 176 191 132.000 114.600 78 327 123.120

Kì 2 năm học 2024-2025 176 132.000 36 64.800

1 1.080

176

1

Kì 1 năm học 2025-2026 185 111.000 36 51.840

6 3.600 5 5.400

148

2
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STT Nội dung

Hỗ trợ tiền ănHỗ trợ chi phí học tập  















































Kinh phí hỗ
trợ NĐ 105

Số học sinh
Kinh phí hỗ
trợ NĐ 66

Số học
sinh

Kinh phí
hỗ trợ NĐ

66
Định mức

Kinh phí hỗ
trợ NĐ 66

định xuất
(5kv/hs/thá

ng MN,
THCS
15kW)

Số tiền

định
xuất

(1m3/hs/t
háng
MN,

3m3/thán
g BT)

Số tiền

2 4 5 6 7 6 7

236.960 115 51.300 2 6.300 1.950 3.900 5 3.900

36 27.000 1 3.500 900 1.800 1 1.800

1 450 25 50 1 50

140.800 37 0 0 1 0

480

36 21.600 1 2.800 900 1.800 1 1.800

5 2.250 125 250 1 250

94.720

960

Hỗ trợ tiền nhà ở
Hỗ trợ mua đồ dùng

học tập
Hỗ trợ kinh phí QL

buổi trưa với nhà trẻ
Tiền điện Tiền nước
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Hỗ trợ tiền ăn
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182.220 236.960 246.600

95.400 0 132.000

1.630 0 0

0 140.800 0

0 480 0

77.040 0 111.000

8.150 0 3.600

0 94.720 0

0 960 0

Tổng kinh
phí chi

theo NĐ 66

Tổng kinh
phí chi theo

NĐ 105

Tổng kinh
phí chi theo

NĐ 81 và
NĐ 238
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